BÀI 4
 NHỮNG TRẢI NGHIỆM TRONG ĐỜI
(13 tiết- từ tiết 45-57)
I. MỤC TIÊU
1. Năng lực:
- Có năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác trong hoạt động nhóm; năng lực giải quyết vấn đề. [1]
- Nhận biết được một số yếu tố của truyện đồng thoại; người kể chuyện ngôi thứ nhất và người kể chuyện ngôi thứ ba. Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do văn bản gợi ra. [2]
- Nhận biết được tác dụng của việc mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ; biết cách mở rộng thành phần chính của câu bằng cụm từ. Sử dụng từ ngữ chính xác để đặt câu [3]
- Viết được bài văn kể lại một trải nghiệm của bản thân; kể được một trải nghiệm đáng nhớ đối với bản thân.[4]
2. Phẩmchất
Nhân ái, khoan dung với người khác; biết nhận lỗi, sữa lỗi; trân trọng những giá trị của cuộc sống. [5]
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học
- Máy tính, ti vi , trích đoạn phim, Video bài hát.
- Bảng phụ để trình bày kết quả hoạt động nhóm.
2. Học liệu
- SGK, SGV Chân trời sáng tạo; tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí của Tô Hoài (NXB Đồng Nai); tác phẩm Xóm Bờ Giậu, NXB Kim Đồng, 2018; Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, NXB Trẻ, 2004; Xuân Quỳnh, Những câu chuyện viết cho thiếu nhi, NXB Kim Đồng, 2014.
- Tranh, ảnh liên quan đến bài học.
- Bảng kiểm, rubric chấm đoạn văn, bài trình bày của học sinh.
- Phiếu học tập.
  	Phiếu học tập số 1: Bảng KWL 
	K
(Những điều em đã biết về bài học)
	W
(Những điều em muốn biết thêm)
	L
(Những điều em đã học được qua bài học)

	

	
	



Phiếu học tập số 2
	
	Cách hiểu của em
	Trao đổi với bạn
	Kết  luận của giáo viên

	Thể loại 
	
	
	

	Ngôi kể
	
	
	

	Bố cục
	
	
	


Phiếu học tập số 3: Hướng dẫn đọc trải nghiệm
	Câu hỏi suy luận
	Cách hiểu của em
	Trao đổi với bạn
	Kết luận của giáo viên

	1. Những chi tiết miêu tả ngoại hình nhân vật “tôi” trong đoạn này là lời của ai? Điều này giúp em biết được gì về tính cách nhân vật?
	
	
	

	2. Qua cách nhân vật “tôi” tự miêu tả hành động của mình ở đoạn này, em biết thêm điều gì về đặc điểm của nhân vật?
	
	
	

	3. Những từ ngữ “hung hăng”, “hống hách”, “ngu dại”, “ân hận” cho thấy nhân vật “tôi” có thái độ và đánh giá như thế nào về trải nghiệm sắp kể ra dưới đây?
	
	
	

	4. Việc Dế Choắt muốn đào một cái ngách sang nhà nhân vật “tôi” phòng khi có kẻ nào bắt nạt cho thất Dế Choắt suy nghĩ, đánh giá như thế nào về nhân vật tôi?
	
	
	

	5. Cụm từ “đứa ích kỉ” thể hiện sự nhận thức của ai? Tự nhận thức về điều gì?
	
	
	



Phiếu học tập số 4
	Dế Choắt
	[image: Description: Dế Choắt.jpg]
	Trong con mắt của Dế Mèn
	Theo cách hiểu của em

	
	
	Ngoại hình
	Tính cách
	Ngoại hình
	Tính cách

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Phiếu học tập số 5:  Bài học đường đời đầu tiên của Dế mèn



Phiếu học tập số 6:  Lời kể và lời thoại của Dế mèn






III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A.  DẠY ĐỌC HIỂU 
  Văn bản 1: BÀI HỌC ĐƯỜNG ĐỜI ĐẦU TIÊN
                                            (Trích: Dế Mèn phiêu lưu kí)                     Tô Hoài
1. Hoạt động 1. Mở đầu
a) Mục tiêu: Kết nối tri thức, dẫn dắt học sinh vào bài học
b) Nội dung:
- HS hoạt động cá nhân qua phiếu học tập số 1(bảng KWL).
 - Nghe bài hát Chàng Dế Mèn
c) Tổ chức thực hiện
	     Hoạt động của GV và HS 
	               Sản phẩm dự kiến

	* GV chuyển giao nhiệm vụ :
- Phát phiếu học tập số 1(KWL), yêu cầu HS điền thông tin vào các cột KWL và nộp lại phiếu vào cuối tiết học.
- Chiếu Video bài hát Chàng Dế Mèn và nêu câu hỏi:
- Bài hát nói về ai? Nội dung là gì? Nội dung này có liên quan đến bài học ngày hôm nay không?
*  HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Hs điền vào phiếu học tập số 1.
- HS xem video, nghe nội dung bài hát và suy nghĩ.
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
HS trả lời câu hỏi của giáo viên.
HS giữ phiếu học tập và chia sẻ với giáo viên và cả lớp về những vấn đề cần trao đổi.
* Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
GV nhận xét câu trả lời của Hs và kết nối vào bài học mới.
	
Phiếu học tập KWL
Video bài hát chuyện Dế Mèn
(Video bài hát của nghệ sĩ Thành Lộc)


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a) Mục tiêu: 
- Biết được những thông tin cơ bản về tác giả  Tô Hoài và tác phẩm Dế Mèn phiêu lưu kí. Biết được những thông tin chung về thể loại, bố cục và nội dung chính của tác phẩm. Nhận ra được những nét đẹp và nét chưa đẹp qua ngoại hình và tính cách của Dế Mèn. Biết được bài học đường đời đàu tiên của Dế Mèn.
- HS hình thành năng lực [2] và phẩm chất [5].
b) Nội dung: Thông tin chung về tác giả, tác phẩm, ngoại hình, tính cách và bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn. Những nét nghệ thuật đặc sắc của truyện.
c) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến 

	I. Tìm hiểu chung

	Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm
* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Gv cho hs tìm hiểu thông tin về tác giả Tô Hoài: 
- Trình bày những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn chương của nhà văn Tô Hoài?
- Phát phiếu học tập số 2
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
Hs quan sát phần thông tin tác giả, tác phẩm trong sgk Chân trời sáng tạo.
HS điền các thông tin về thể loại, ngôi kể vào phiếu học tập số 2.
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Hs trả lời câu hỏi của GV
- Trao đổi với nhóm để đi đến thống nhất, điền thông tin vào phiếu học tập số 2.
* Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
Gv nhận xét câu trả lời của học sinh và chốt kiến thức lên màn hình.
	1. Tác giả
Tô Hoài (1920-2014) là nhà văn lớn của văn học hiện đại Việt Nam. Ông có nhiều tác phẩm dành cho thiếu nhi.
2. Tác phẩm
a) Thể loại: truyện đồng thoại
- Ngôi kể: ngôi thứ nhất
- Phương thức biểu đạt: tự sự
b) Xuất xứ:
Văn bản được trích từ Chương I, trong Dế Mèn phiêu lưu kí.



	II. Tìm hiểu chi tiết

	Đọc trải nghiệm cùng văn bản
*GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
-  Gv tổ chức đọc trải nghiệm cùng văn bản theo nhóm từ 4 -5  bạn (có thể gợi ý cách đọc phân vai).
- Phát phiếu học tập số 2,3, trước khi cho hs đọc.
-  Mỗi đoạn kết thúc có câu hỏi suy luận thì tạm dừng 2 phút để suy ngẫm, trao đổi với bạn và điền câu trả lời ngắn gọn vào phiếu học tập.
- Yêu cầu HS chia bố cục của bài và ý chính từng phần của bố cục.
*HS Thực hiện nhiêm vụ học tập:
-  Gv nêu yêu cầu giọng đọc, đọc mẫu 1 đoạn. Các nhóm HS đọc trực tiếp vb.(Có thể đọc phân vai ở đoạn đối thoại giữa Dế Mèn, Chị Cốc và Dế Choắt)
- Điền các câu trả lời  ngắn gọn vào phiếu học tập số 3.
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
 - HS đại diện các nhóm  chia sẻ  kết quả cách hiểu của mình và trao đổi với bạn.
* Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Gv nhận xét cách đọc bài của học sinh về thái độ học tập, nhận xét hoạt động đọc của các nhóm.
- Gv nhận xét phần chia sẻ câu trả lời của học sinh ở phiếu học tập số 3 và chốt kiến thức lên màn hình, hướng dẫn hs ghi kết luận vào phiếu học tập và lưu trong vở.
Tìm hiểu về bức chân dung tự họa của Dế Mèn
* GV Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
GV chia nhóm, mỗi nhóm từ 7-9 HS:
- Yêu cầu HS tìm các chi tiết miêu tả ngoại hình,hành động, ngôn ngữ và tâm trạng của nhân vật Dế Mèn.
-  Qua các chi tiết đó, hãy nhận xét về tính cách Dế Mèn.
- Phát họa nhanh chân dung Dế Mèn bằng một bức tranh: Mỗi nhóm sẽ sử dụng giấy A3 để vẽ phác họa chân dung hoặc một hoạt động thể hiện được hình dáng, tính cách của Dế Mèn. Có mô tả phía dưới hoặc bên cạnh bức tranh.
* HS thực hiện nhiêm vụ học tập:
- Các nhóm tìm các chi tiết trong văn bản  miêu tả ngoại hình, hành động, ngôn ngữ , tâm trạng của Dế Mèn để vận dụng vào phác họa một bức tranh chân dung Dế Mèn.
- Viết mô tả hình dáng, tính cách của Dế Mèn ở dưới bức tranh.
- Nhận xét về ngoại hình và tính cách Dế Mèn.
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- Các nhóm treo tranh của mình và tham khảo tranh của các nhóm khác. 
- Lần lượt đại diện của từng nhóm lên thuyết trình sản phẩm của nhóm mình, các nhóm khác tranh luận, phản biện, đánh giá.
* Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Gv nhận xét sản phẩm của từng nhóm và chốt kiến thức về ngoại hình và tính cách Dế Mèn lên màn hình.
Tìm hiểu về bài học đường đời đầu tiên
*GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:

- Gv cho hs thực hiện thảo luận nhóm đôi nhóm đôi. 
- Yêu cầu học sinh đọc và điền vào phiếu học tập số 4,5,6 về ngoại hình và tính cách của Dế Choắt; lời đối thoại của Mèn và Choắt; bài học đường đời đầu tiên.
- Sử dụng kĩ thuật động não  để  hướng HS tìm hiểu về bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn:
- Dế Mèn gây sự với ai?
- Nguyên nhân Dế Mèn gây sự với chị Cốc?
- Trêu chị Cốc xong, Dế Mèn có hành động như thế nào?
-  Hậu quả của hành động ấy?
- Thái độ Dế Mèn sau khi hậu quả xảy ra như thế nào?
- Bài học rút ra được là gì?
* HS thực hiện nhiêm vụ học tập:
- Hs thực hiện nhóm đôi, đọc văn bản, điền vào phiếu học tập số 4,5,6 và trả lời các câu hỏi của GV. 
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
- HS báo cáo kết quả các phiếu học tập 4,5,6.
- HS chia sẻ kết quả cách hiểu của mình với các bạn
- Rút ra bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn.
* Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Gv nhận xét phần chia sẻ câu trả lời của học sinh và chốt kiến thức lên màn hình,  Hướng dẫn hs ghi kết luận vào phiếu học tập 4,5,6 và lưu trong vở..

	1. Đọc, tìm hiểu chú thích, bố cục
a) Đọc và tìm hiểu các chú thích
b) Bố cục: Văn bản chia làm 2 phần
+ Phần 1: Từ đầu  … sắp đứng đầu thiên hạ rồi: Bức chân dung tự họa của Dế Mèn.
+ Phần 2: phần còn lại: Bài học đường đời đầu tiên.
























2. Bức chân dung tự họa của Dế Mèn
Dế Mèn là một chàng dế thanh niên cường tráng, trẻ trung, khỏe đẹp, tự tin, yêu đời nhưng tính tình còn kiêu căng, xốc nổi.
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3. Bài học đường đời đầu tiên
- Dế Mèn đối với Dế Choắt: 
 Dế Mèn là kẻ trịnh thượng, ích kỉ, coi thường và bắt nạt bạn.
- Dế Mèn trêu chị Cốc:
Dế Mèn là kẻ nghịch ranh, huênh hoang nhưng hèn nhát.
- Hậu quả:
- Dế Choắt bị chị Cốc mổ chết thảm thương.
 Dế Mèn ăn năn, hối lỗi, thức tỉnh lương tâm.
- Bài học được rút ra
-  Kẻ kiêu căng có thể làm hại người khác, khiến mình phải ân hận suốt đời.
- Nên sống đoàn kết, khiêm tốn thân ái với mọi người.



	                                                  III. Tổng kết

	* GV Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
(Dùng kĩ thuật trình bày một phút)
Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi:

- Nội dung chính của văn bản này là gì?
  - Tác giả sử dụng biện pháp tu từ gì để miêu tả nhân vật? tác dụng của biện pháp tu từ ấy đối với văn bản?
  -  Em hãy nhận xét về cách miêu tả nhân vật của tác giả?
  - Văn bản được kể bằng ngôi thứ mấy? nêu tác dụng của ngôi kể?
  - Văn bản muốn gửi  gắm cho người đọc những bài học gì?
 * HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
Hs suy nghĩ, trả lời.
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập
Hs chia sẻ với giáo viên và cả lớp về câu trả lời của mình và nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn
* Nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
Gv nhận xét câu trả lời, chốt kiến thức lên màn hình, hướng dẫn hs ghi ý chính vào vở. 
	






3. Hoạt động  3: Luyện tập
a) Mục tiêu
          Nhận biết được các dấu hiệu để nhận diện thể loại văn bản Bài học đường đời đầu tiên.
         b)Nội dung
Học sinh làm bài tập số 1, 2, 6 trong phần suy ngẫm và phản hồi.
     c)Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến 

	* GV Chuyển giao nhiệm vụ học tập:
- Yêu cầu học sinh trả lời các câu hỏi 1,2,6:
Câu 1:  Thời điểm Dế Mèn kể lại cho chúng ta nghe bài học đường đời đầu tiên là trước hay sau cái chết của Dế Choắt? Dựa vào chi tiết nào mà em cho là như vậy?
- GV sử dụng kĩ thuật động não cho HS trả lời câu hỏi 2,6 và điền vào phiếu học tập số 6
- Câu 2: Hãy tìm một vài câu thể hiện lời kể của Dế Mèn (lời kể xưng “tôi”) và lời đối thoại của Dế Mèn với nhân vật khác.
- Câu 6:  Những dấu hiệu nào giúp em nhận biết Bài học đường đời đầu tiên là truyện đồng thoại?
* HS thực hiện nhiệm vụ học tập:
Hs suy nghĩ, tìm chi tiết trong văn bản và trả lời câu hỏi.
Trao đổi, thảo luận với bạn trong nhóm.
Điền các thông tin vào phiếu học tập số 6.
* Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
Hs trả lời câu hỏi 
Hs giữ phiếu học tập và chia sẻ với giáo viên và cả lớp về kết quả của mình.
* Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
Gv nhận xét câu trả lời, chốt kiến thức lên màn hình, hướng dẫn hs ghi ý chính vào vở.

	- Câu 1. Thời điểm Dế Mèn kể lại cho chúng ta nghe bài học đường đời đầu tiên là sau cái chết của Dế Choắt. 

- Câu 2. Lời kể và lời thoại của Dế Mèn
+ Lời người kể chuyện: Giúp các sự việc hiện lên và nối tiếp nhau thành câu chuyện, mang theo thái độ và cách nhìn của người kể.
+ Lời nhân vật: Là lời nói giao tiếp, đối thoại với nhân vật khác hoặc đôi khi là tự nói với chính mình.
- Câu 6. Những dấu hiệu nhận biết Bài học đường đời đầu tiên là truyện đồng thoại:
+ Nhân vật là các loài vật đã được nhân hóa: Dế Mèn, Dế Choắt, Chị Cốc, chị Cào Cào, …
+ Thể hiện đặc điểm sinh hoạt của loài vật 


4. Hoạt động 4: Vận dụng
         	a) Mục tiêu
 Từ những tri thức đã được học qua văn bản, vận dụng thêm những kinh nghiệm của bản thân, kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống trong cuộc sống.
   	 b) Nội dung
Học sinh làm bài tập số 7 trong phần suy ngẫm và phản hồi.
 c) Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến 

	* GV chuyển giao nhiệm vụ học tập:
Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu hỏi.
Câu 1:  Từ trải nghiệm và bài học của Dế Mèn, em hiểu thêm điều gì về lỗi lầm của những người ở tuổi mới lớn và về thái độ cần có trước những lỗi lầm có thể mắc phải trong cuộc sống?
* HS Thực hiện nhiệm vụ học tập:
Hs suy nghĩ, trả lời.
*  Báo cáo kết quả thự hiện nhiệm vụ học tập: 
Hs chia sẻ với giáo viên và cả lớp về câu trả lời của mình và nhận xét, đánh giá câu trả lời của bạn.
* Nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập:
Gv nhận xét câu trả lời, chốt kiến thức lên màn hình, hướng dẫn hs ghi ý chính vào vở.

	- Câu 7. 
- Những người mới lớn thường có sự tự tin, yêu đời nhưng cũng như vậy mà cũng dễ trở nên kiêu căng, tự phụ và xốc nổi, dễ mắc lỗi lầm.
- Tuy nhiên, trước những sai lầm ấy, ta cần phải biết nhận ra và sữa chữa những lỗi lầm ấy để hoàn thiện nhân cách bản thân.


         * Hướng dẫn tự học
          - Bài vừa học
          Nắm được đặc điểm của truyện đồng thoại. Phương thức biểu đạt và ngôi kể.
Bài học đường đời đầu tiên của Dế Mèn. Vận dụng các kiến thức bài học vào đời sống bản thân.
	GV thu phiếu học tập KWL( Kiểm tra thông tin ở cột L)
          - Bài sắp học: Văn bản Giọt sương đêm 
          Đọc văn bản, trả lời các câu hỏi phần trải nghiệm và suy luận và phản hồi.
          Chỉ ra thông điệp mà tác giả gửi gắm đến người đọc.   
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• Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính

tình còn kiêu căng, xốc nổi.

• Dế Mèn trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm

thương cho Dế Choắt, Dế Mèn hối hận và rút ra bài học

đường đời đầu tiên

Nội dung

• Miêu tả sinh động, trí tưởng tượng độc đáo.

• Ngôn ngữ miêu tả chính xác, giàu chất tạo hình.

• Kể bằng ngôi thứ nhất, tự nhiên, hấp dẫn.

Nghệ thuật

• Cần biết nhận lỗi và sửa lỗi.

• Kiêu căng, xốc nổi có thể làm hại người khác và chính

bản thân mình.

• Nên sống đoàn kết, thân ái với mọi người.

Ý nghĩa văn bản
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Nội dung





Dế Mèn có vẻ đẹp cường tráng của tuổi trẻ nhưng tính tình còn kiêu căng, xốc nổi.





Dế Mèn trêu chọc chị Cốc nên đã gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt, Dế Mèn hối hận và rút ra bài học đường đời đầu tiên





Nghệ thuật





Miêu tả sinh động, trí tưởng tượng độc đáo.





Ngôn ngữ miêu tả chính xác, giàu chất tạo hình.





Ý nghĩa văn bản





Kiêu căng, xốc nổi có thể làm hại người khác và chính bản thân mình.





Nên sống đoàn kết, thân ái với mọi người.





Kể bằng ngôi thứ nhất, tự nhiên, hấp dẫn.





Cần biết nhận lỗi và sửa lỗi.
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•

Đạt/ chưa đạt

Nội dung  kiểm tra

Nhận biết đặc điểm của thể loại truyện

đồng thoại

Nhận biết người kể chuyện ngôi thứ nhất

và ngôi thứ ba

Nêu được bài học về cách nghĩ và cách

ứng xử của cá nhân do VB gợi ra
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Nội dung  kiểm tra





Nhận biết đặc điểm của thể loại truyện đồng thoại











Nêu được bài học về cách nghĩ và cách ứng xử của cá nhân do VB gợi ra





Nhận biết người kể chuyện ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba





                                                             Đạt/ chưa đạt
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Bài học:

• ……………...

• ………………

•

Hậu quả:

• …………………..

•

Thái độ:

• ……………..

• ……………..

•

Nguyên nhân:

• …...................

• ………………

R
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Bài học đường

đời đầu tiên
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Bài học đường đời đầu tiên













Bài học:





Hậu quả:











Thái độ:





Nguyên nhân:











Ra oai với Dế Choắt





……………...





………………





…………………..





……………..





……………..





………………





…...................
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Lời kể của Dế Mèn





Một tai họa đến mà đứa ích kỉ không thể biết trước được. Đó là không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trong thấy Dế Choắt …





………………………………….





Lời thoại của Dế Mèn





- Sợ gì? Mày bảo tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết sợ ai hơn tao nữa?

(Dế Mèn nói với Dế Choắt)





…………………………….





………………………………….





………………………………..





…………………………………





……………………………….





………………………………….





………………………………….
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